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Trường THCS Thị trấn Văn Điển

Học kỳ 1

Năm học2021-2022

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán KHTN(Hóa học) GDDP Ngoại ngữ LS&ĐL(LS&ĐL(Lịch sử))

2 HĐTN LS&ĐL(LS&ĐL(Địa lí)) Văn học LS&ĐL(LS&ĐL(Lịch sử)) NT(NT(Âm nhạc)) Văn học

3 CD KHTN(KHTN(Vật lý)) Ngoại ngữ Toán NT(Mỹ thuậ)t Toán

4 TIN Thể dục Công nghệ Thể dục Toán Ngoại ngữ

5 KHTN(Sinh) học Văn học KHTN(Sinh học) LS&ĐL(LS&ĐL(Địa lí))) Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO LS&ĐL(LS&ĐL(Lịch sử)) GDDP TIN LS&ĐL(LS&ĐL(Địa lí))) LS&ĐL(LS&ĐL(Địa lí)))

2
KHTN(KHTN(Vật 

lý))
Toán Ngoại ngữ Toán KHTN(Sinh học) Văn học

3
LS&ĐL(LS&ĐL(Lịch 

sử))
Toán NT(NT(Âm nhạc)) NT(NT(Mỹ thuật)) Thể dục Ngoại ngữ

4 Toán Ngoại ngữ Thể dục KHTN(Hóa học) Văn học CD

5 Văn học Văn học Công nghệ KHTN(Sinh học) Sinh hoạt HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NT(Mỹ thuật) CD KHTN(Sinh học) Thể dục Ngoại ngữ

2 KHTN(Vật lý) Thể dục LS&ĐL(Địa lí)) Công nghệ GDDP Ngoại ngữ

3 LS&ĐL(Lịch sử) NT(Âm nhạc) KHTN(Hóa học) Văn học Toán LS&ĐL(Lịch sử)

4 Toán Toán KHTN(Sinh học) Văn học Ngoại ngữ Toán

5 Văn học Văn học TIN LS&ĐL(Địa lí)) Sinh hoạt HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa lí)) KHTN(Sinh học) Văn học Công nghệ

2 HĐTN GDDP Toán NT(Mỹ thuật) TIN KHTN(Vật lý)

3 LS&ĐL(Địa lí)) LS&ĐL(Lịch sử) CD Thể dục Thể dục NT(Âm nhạc)

4 KHTN(Sinh học) Văn học Ngoại ngữ LS&ĐL(Lịch sử) Toán Văn học

5 Toán Toán Ngoại ngữ KHTN(Hóa học) Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A5

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO KHTN(Sinh học) Ngoại ngữ Văn học Thể dục Văn học

2 LS&ĐL(Địa lí)) NT(Âm nhạc) LS&ĐL(Lịch sử) Thể dục Ngoại ngữ Văn học

3 KHTN(Hóa học) Toán KHTN(Vật lý) Toán Công nghệ Ngoại ngữ

4 Toán TIN KHTN(Sinh học) LS&ĐL(Lịch sử) Văn học LS&ĐL(Địa lí))

5 Toán NT(Mỹ thuật) GDDP CD Sinh hoạt HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A6

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDDP Toán Thể dục Văn học

2 Văn học Ngoại ngữ KHTN(Sinh học) Ngoại ngữ LS&ĐL(Địa lí)) Thể dục

3 KHTN(Vật lý) LS&ĐL(Địa lí)) CD KHTN(Hóa học) Văn học Văn học

4 NT(Âm nhạc) NT(Mỹ thuật) LS&ĐL(Lịch sử) TIN Ngoại ngữ Toán

5 LS&ĐL(Lịch sử) Công nghệ Toán HĐTN Sinh hoạt KHTN(Sinh học)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A7

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TIN LS&ĐL(Địa lí)) Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 LS&ĐL(Lịch sử) Toán Toán CD KHTN(Sinh học) GDDP

3 NT(Âm nhạc) Thể dục Toán LS&ĐL(Địa lí)) Văn học Văn học

4 KHTN(Hóa học) Toán Công nghệ NT(Mỹ thuật) Văn học Văn học

5 KHTN(Sinh học) Ngoại ngữ KHTN(Vật lý) LS&ĐL(Lịch sử) Sinh hoạt HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A8

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Văn học Văn học LS&ĐL(Địa lí)) Toán

2 KHTN(Hóa học) Văn học NT(Âm nhạc) Văn học LS&ĐL(Lịch sử) Toán

3 TIN GDDP Thể dục LS&ĐL(Lịch sử) Ngoại ngữ Công nghệ

4 LS&ĐL(Địa lí)) Thể dục Toán KHTN(Sinh học) KHTN(Sinh học) Ngoại ngữ

5 KHTN(Vật lý) NT(Mỹ thuật) Toán CD Sinh hoạt HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A9

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NT(Âm nhạc) GDDP Ngoại ngữ LS&ĐL(Lịch sử) Văn học

2 KHTN(Sinh học) TIN LS&ĐL(Địa lí)) KHTN(Sinh học) Ngoại ngữ Văn học

3 LS&ĐL(Lịch sử) Thể dục Toán NT(Mỹ thuật) LS&ĐL(Địa lí)) Toán

4 Văn Văn học Toán Thể dục KHTN(Vật lý) Ngoại ngữ

5 Công nghệ Toán CD KHTN(Hóa học) Sinh hoạt HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A10

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học KHTN(Sinh học) Thể dục Ngoại ngữ Thể dục

2 Toán NT(Mỹ thuật) Toán Văn học Văn học Ngoại ngữ

3 Toán Ngoại ngữ GDDP NT(Âm nhạc) KHTN(Sinh học) KHTN(Vật lý)

4 Công nghệ TIN LS&ĐL(Địa lí)) LS&ĐL(Lịch sử) Toán LS&ĐL(Lịch sử)

5 CD Văn học KHTN(Hóa học) LS&ĐL(Địa lí)) Sinh hoạt HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Địa lí Toán Sinh học Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Thể dục Vật lý Toán Văn học Lịch sử

3 Âm nhạc Toán Lịch sử CD TC Sinh học

4 Mỹ thuật Toán Thể dục Công nghệ TC Văn học

5 Địa lí Ngoại ngữ Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Toán Vật lý Văn học Âm nhạc

2 Sinh học Thể dục Lịch sử Anh Văn học Văn học

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Văn học Sinh hoạt Lịch sử

4 Công nghệ Toán TC Thể dục CD Toán

5 Mỹ thuật TC Sinh học Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Mỹ thuật Lịch sử Tự chọn Địa lí Vật lý

2 Thể dục Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ

3 Toán Ngoại ngữ Sinh học Văn học Văn học Tự chọn

4 Lịch sử Thể dục Địa lí CD Toán Toán

5 Văn học Âm nhạc Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Địa lí Địa lí Công nghệ Văn học

2 Toán Toán Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Văn học

3 CD Tự chọn Toán Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ

4 Mỹ thuật Ngoại ngữ Âm nhạc Văn học Văn học Thể dục

5 Tự chọn Vật lý Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A5

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ

2 Tự chọn Âm nhạc Văn học Địa lí Toán Văn học

3 Địa lí Toán Văn học Vật lý Văn học Thể dục

4 CD Ngoại ngữ Mỹ thuật Thể dục Lịch sử Lịch sử

5 Toán Toán Sinh hoạt Tự chọn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A6

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Mỹ thuật Công nghệ Văn học Toán

2 Ngoại ngữ Vật lý Thể dục Âm nhạc Toán Sinh học

3 Địa lí Địa lí Văn học Văn học CD Toán

4 Sinh học Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Tự chọn

5 Tự chọn Lịch sử Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

A B C D E F G

Lớp 7A7

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Tự chọn Mỹ thuật Văn học Thể dục

2 Toán CD Âm nhạc Toán Văn học Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Sinh học Toán Lịch sử

4 Thể dục Toán Sinh học Lịch sử Địa lí Tự chọn

5 Văn học Địa lí Sinh hoạt Vật lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A8

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CD Toán Ngoại ngữ Lịch sử Lịch sử

2 Toán Ngoại ngữ Toán Địa lí Thể dục Vật lý

3 Tự chọn Văn học Mỹ thuật Văn học Tự chọn Thể dục

4 Âm nhạc Văn học Sinh học Văn học Địa lí Sinh học

5 Công nghệ Ngoại ngữ Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A9

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Toán Địa lí Toán Vật lý

2 Văn học Mỹ thuật Ngoại ngữ CD Tự chọn Văn học

3 Công nghệ Tự chọn Thể dục Toán Địa lí Văn học

4 Thể dục Ngoại ngữ Âm nhạc Sinh học Văn học Ngoại ngữ

5 Lịch sử Sinh học Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A10

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ Toán

2 Địa lí Thể dục CD Sinh học Ngoại ngữ Tự chọn

3 Văn học Tự chọn Âm nhạc Văn học Vật lý Toán

4 Toán Công nghệ Địa lí Lịch sử Văn học Văn học

5 Toán Mỹ thuật Sinh hoạt Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 7A11

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Mỹ thuật Ngoại ngữ CD Toán

2 Toán Công nghệ Ngoại ngữ Thể dục Địa lí Toán

3 Tự chọn Văn học Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Tự chọn

4 Văn học Văn học Lịch sử Âm nhạc Sinh học Vật lý

5 Lịch sử Toán Sinh hoạt Văn học

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Văn học Tự chọn Sinh học Vật lý

2 Văn học Công nghệ Văn học Lịch sử Toán Thể dục

3 Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Toán

4 Hóa học Mỹ thuật CD Âm nhạc Toán Văn học

5 Lịch sử Tự chọn Địa lí Sinh hoạt Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Thể dục Lịch sử Vật lý Toán

2 Văn học Sinh học Ngoại ngữ Toán Sinh học Toán

3 Tự chọn Toán Lịch sử Hóa học Hóa học Văn học

4 Thể dục Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Âm nhạc

5 CD Tự chọn Mỹ thuật Sinh hoạt Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Âm nhạc Hóa học Hóa học Sinh học

2 Ngoại ngữ Văn học Thể dục Vật lý Lịch sử Toán

3 Toán Thể dục Toán Văn học Văn học Địa lí

4 Lịch sử TC Mỹ thuật CD Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 Toán TC Sinh học Sinh hoạt Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

2 Văn học Văn học Mỹ thuật Hóa học Toán Toán

3 Văn học Hóa học Thể dục Thể dục Lịch sử Văn học

4 Tự chọn Âm nhạc Vật lý Sinh học CD Sinh học

5 Địa lí Tự chọn Toán Sinh hoạt Ngoại ngữ

Buổi chiều
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A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A5

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Tự chọn Toán Lịch sử Văn học

2 Toán Ngoại ngữ Tự chọn Mỹ thuật Hóa học Địa lí

3 Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Lịch sử Vật lý Sinh học

4 CD Toán Thể dục Văn học Văn học Thể dục

5 Hóa học Toán Ngoại ngữ Sinh hoạt Âm nhạc

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A6

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh học

2 Toán Lịch sử Văn học Văn học CD Thể dục

3 Thể dục Hóa học Địa lí Ngoại ngữ Âm nhạc Vật lý

4 Tự chọn Văn học Toán Hóa học Toán Công nghệ

5 Mỹ thuật Văn học Tự chọn Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A7

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Công nghệ Âm nhạc Toán Văn học

2 Ngoại ngữ Địa lí Mỹ thuật Thể dục Tự chọn Thể dục

3 Sinh học Tự chọn Lịch sử CD Văn Hóa học

4 Toán Văn học Toán Vật lý Sinh học Ngoại ngữ

5 Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A8

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lý Văn học Thể dục CD Văn học

2 Toán Tự chọn Sinh học Âm nhạc Công nghệ Hóa học

3 Ngoại ngữ Sinh học Mỹ thuật Toán Ngoại ngữ Lịch sử

4 Toán Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Tự chọn Toán

5 Địa lí Văn học Lịch sử Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều
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A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A9

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Toán Mỹ thuật Toán Toán

2 Văn học Sinh học Tự chọn Thể dục Toán Ngoại ngữ

3 CD Vật lý Thể dục Âm nhạc Ngoại ngữ Văn học

4 Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Lịch sử Hóa học

5 Sinh học Tự chọn Địa lí Sinh hoạt Văn học

Lớp 8A10

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Thể dục Địa lí Công nghệ Toán

2 Mỹ thuật Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Văn học Toán

3 Tự chọn Văn học Toán Thể dục Sinh học Văn học

4 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Vật lý

5 Hóa học Tự chọn Âm nhạc Sinh hoạt CD

Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Âm nhạc Hóa học Văn học Toán

2 Toán Văn học Văn học Sinh học Vật lý Toán

3 Sinh học Ngoại ngữ Văn học Vật lý Thể dục Công nghệ

4 CD Thể dục Lịch sử Tự chọn Ngoại ngữ Hóa học

5 Địa lí Toán Địa lí Tự chọn Sinh hoạt Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Văn học Công nghệ Thể dục Ngoại ngữ

2 Tự chọn Sinh học Văn học Vật lý Địa lí Sinh học

3 Toán Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Thể dục

4 Văn học Âm nhạc Toán Văn học Toán Vật lý

5 Toán Ngoại ngữ CD Tự chọn Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Văn học Vật lý Văn học

2 Tự chọn Vật lý Văn học Văn học Sinh học Toán

3 Ngoại ngữ Thể dục Văn học Ngoại ngữ Địa lí Toán
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A B C D E F G

4 Địa lí Toán Sinh học CD Lịch sử Thể dục

5 Âm nhạc Toán Công nghệ Tự chọn Sinh hoạt Hóa học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Thể dục Văn học Sinh học Công nghệ

2 Tự chọn Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Văn học CD

3 Vật lý Thể dục Địa lí Sinh học Địa lí Văn học

4 Văn học Toán Toán Tự chọn Ngoại ngữ Toán

5 Toán Âm nhạc Lịch sử Hóa học Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A5

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Tự chọn CD Thể dục Hóa học

2 Toán Văn học Thể dục Sinh học Vật lý Sinh học

3 Toán Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Tự chọn Toán Lịch sử Địa lí Văn học Văn học

5 Văn học Văn học Vật lý Âm nhạc Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A6

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Sinh học Toán Âm nhạc CD

2 Thể dục Văn học Công nghệ Địa lí Thể dục Ngoại ngữ

3 Văn học Hóa học Văn học Văn học Toán Vật lý

4 Tự chọn Toán Ngoại ngữ Tự chọn Văn học Sinh học

5 Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A7

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học

2 Toán CD Hóa học Toán Văn học Âm nhạc

3 Thể dục Địa lí Địa lí Thể dục Công nghệ Văn học

4 Vật lý Văn học Vật lý Tự chọn Hóa học Văn học

5 Toán Văn học Ngoại ngữ Tự chọn Sinh hoạt Toán

Buổi chiều
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A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2
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5

Lớp 9A8

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Toán Lịch sử Vật lý Thể dục

2 Tự chọn Ngoại ngữ Toán CD Thể dục Công nghệ

3 Địa lí Văn học Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

4 Văn học Văn học Hóa học Sinh học Địa lí Văn học

5 Âm nhạc Toán Sinh học Tự chọn Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A9

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Vật lý Văn học CD Ngoại ngữ

2 Toán Thể dục Văn học Hóa học Văn học Lịch sử

3 Hóa học Âm nhạc Tự chọn Văn học Toán Sinh học

4 Toán Toán Địa lí Thể dục Địa lí Vật lý

5 Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Sinh hoạt Tự chọn

Lớp 9A10

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Toán Âm nhạc Văn học CD

2 Ngoại ngữ Địa lí Toán Toán Văn học Sinh học

3 Tự chọn Vật lý Ngoại ngữ Văn học Thể dục Hóa học

4 Địa lí Công nghệ Vật lý Tự chọn Sinh học Văn học

5 Văn học Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Sinh hoạt Toán

Lớp 9A11

Có tác dụng từ ngày 4/10/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Tự chọn Toán Tự chọn Văn học

2 Toán Địa lí Văn học Toán Thể dục Văn học

3 Vật lý Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Vật lý Toán

4 Địa lí Văn học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử

5 Văn học Âm nhạc Sinh học CD Sinh hoạt Sinh học


